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	Nội dung kiến thức của chương
	Mức độ nhận thức
	Cộng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1
	Sự điện li
	· Nêu được khái niệm về sự điện li, chất điện li, chất điện li mạnh, chất điện li yếu

	· Xác định được chất điện li, chất không điện li, chất dẫn điện, chất không dẫn điện.

	Viết ptđl cho chất điện li(axit, bazơ, muối).
	Giải toán có vận dụng bảo toàn điện tích, bảo toàn khối lượng
	

	
	Số câu 
	1
	
	1
	
	
	1/2
	
	1/2
	3

	
	Số điểm
	0,33
	
	0,33
	
	
	0,5
	
	0,5
	1,67

	2
	Axit-bazơ- muối
	Biết được axit, bazơ, hydroxit lưỡng tính, muối. axit một nấc và axit nhiều nấc.
	· Phân loại được muối trung hoà, muối axit.

· Nhận biết các dd axit, bazơ, muối.

· Xác định được tính chất của axit, bazơ, hidroxit lưỡng tính và muối. 

- Nêu hiện tượng pư
	 
	
	

	
	Số câu 
	3
	
	1
	
	
	
	
	
	4

	
	Số điểm
	1,0
	
	0,33
	
	
	
	
	
	1,33

	3
	Sự điện li của nước-pH. Chất chỉ thị axit-bazơ
	· Nêu được định nghĩa môi trường axit, môi trường trung tính, môi trường kiềm. 


	Xác định môi trường dựa vào nồng độ H+ hoặc pH.
	Tính được pH từ CM ion, chất trong dung dịch và ngược lại.


	
	

	
	Số câu 
	1
	
	1
	
	1
	1/2
	
	
	3,5

	
	Số điểm
	0,33
	
	0,33
	
	0,33
	0,5
	
	
	1,5

	4
	Phản ứng trao đổi ion trong dd các chất điện li
	- Bết đk để xảy ra pư trao đổi ion.

- Biết bản chất của pư trao đổi ion.

- Dự đoán được kết quả phản ứng trao đổi ion trong dd các chất điện li.
	- Xác định được PT ion từ PT phân tử cho trước và ngược lại.

- Dựa vào điều kiện của phản ứng trao đổi ion xét sự tồn tại của các ion, chất, hỗn hợp trong dung dịch.


	- Viết được pt ion đầy đủ và thu gọn từ phương trình phân tử và ngược lại.

 - Tính được khối lượng kết tủa hoặc thể tích khí sau phản ứng tính nồng độ mol ion thu được sau phản ứng
	
	

	
	Số câu 
	2
	
	1
	
	
	1/2
	
	
	3,5

	
	Số điểm
	0,67
	
	0,33
	
	
	0,5
	
	
	1,5

	5
	Nitơ
	· Biết vị trí nito trong BTH, cấu hình electron.

· Biết tính chất hoá học của nito.

- Biết được công thức hóa học của chất từ tên gọi và ngược lại.

	· Xác định tính chất của nitơ thông qua phương trình cụ thể và ngược lại.

· Giải thích được tính trơ của đơn chất nitơ ở nhiệt độ thường thông qua liên kết.
- Xác định được vai trò của các chất trong một phản ứng (oxi hóa khử) cụ thể.

- Xác định các cặp chất có phản ứng với nhau được hay không.
	· Viết pt thể hiện tính khử hoặc tính oxi hoá hoặc thực hiện chuỗi pư.

·  Tính được thể tích khí nito (đkc) hoặc khối lượng của nito thông qua pưhh.


	
	

	
	Số câu 
	2
	
	2
	
	1
	
	
	
	5

	
	Số điểm
	0,67
	
	0,67
	
	0,33
	
	
	
	1,67

	6
	Amoniac-Muối amoni
	· Biết được cấu tạo phân tử, tính chất vật lý, ứng dụng và phương pháp điều chế amoniac.

· Biết tính chất hoá học của amoniac- muối amoni.

· Biết tính chất vật lý của muối amoni. 
· Biết sản phẩm của phản ứng nhiệt phân muối amoni.

	
	· Tính thể tích các khí trong phản ứng tổng hợp amoniac (đkc) theo hiệu suất của phản ứng.

- Tính toán bài toán liên quan đến phản ứng trao đổi và nhiệt phân  muối amoni.

- Tổng hợp lý thuyết về nitơ và các hợp chất của nitơ.
	Giải quyết vấn đề thực tiễn, thực nghiệm có liên quan đến nitơ và hợp chất NH3, muối amoni


	

	
	Số câu 
	3
	
	
	
	1
	1/2
	
	1/2
	5

	
	Số điểm
	1,0
	
	
	
	0,33
	0,5
	
	0,5
	2,33

	Tổng
	Số câu 
	12
	
	6
	
	3
	2
	
	1
	

	
	Số điểm
	4,0
	
	2,0
	
	1,0
	2,0
	
	1,0
	10,0
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